
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,259,182,757    
02/10 Chị To Hien Trinh  T10 ủng hộ KTX 500,000
02/10 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
02/10 Chị Châu Thị Lợi  (An Giang) ủng hộ KTX 500,000
02/10 Bà Út (Q10) ủng hộ KTX 200,000
02/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/10/25 (232 phiếu) 464,000
02/10 Bí đỏ kg        10.0 10,000 100,000
02/10 Cà rốt kg          5.0 13,000 65,000
02/10 Ớt kg          1.0 40,000 40,000
02/10 Cây liếc dao cây          1.0 89,000 89,000
02/10 Khăn lau tay cái          4.0 11,000 44,000
02/10 Khăn lau bàn cái          5.0 6,000 30,000
02/10 Thịt heo xay kg          9.0 105,000 945,000
02/10 Chả cá basa hấp kg          5.0 35,640 178,200
02/10 Chả cá basa tươi kg        10.0 35,640 356,400
03/10 Tiền điện T9/2025 tháng          1.0 607,627 607,627
04/10 Anh Hiệp, Chị Thơ (Texas)  ủng hộ KTX   100USD 2,710,000
04/10 Chị Lê Thị Thu Vân ủng hộ KTX 5,000,000
04/10 Chị Nguyễn Thị Thuy Linh CMTX T10 200,000
04/10 MTQ có số GD 4087.212510 ủng hộ KTX 3,000,000
04/10 Lãi STK 13T 83,090,684
04/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/10/25 (336 phiếu) 672,000
04/10 Củ cải trắng kg        10.0 12,000 120,000
04/10 Cà rốt kg          5.0 13,000 65,000
04/10 Dưa leo kg        10.0 15,000 150,000
04/10 Ngò rí kg          2.0 40,000 80,000
04/10 Chuối kg 220,000
04/10 Bếp khè,dây,van cái          2.0 540,000 1,080,000
04/10 Bánh mì ổ      400.0 2,000 800,000
04/10 Pate kg          4.0 70,000 280,000
04/10 Chả lụa kg        15.0 80,000 1,200,000
04/10 Thịt nguội kg        10.0 110,000 1,100,000
06/10 Anh Tăng Quân Nam  (Q10) CMTX  T10 3,000,000
06/10 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
07/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/10/25 (166 phiếu) 332,000
07/10 Susu kg        20.0 10,000 200,000
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07/10 Đu đủ xanh kg        15.0 10,000 150,000
07/10 Tỏi kg          4.0 40,000 160,000
07/10 Chuối kg 220,000
07/10 Chả cá basa hấp kg        20.0 35,640 712,800
08/10 Chị Hà ủng hộ KTX 100,000
08/10 Anh Hiếu - Chị Trúc  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
08/10 Anh Phúc - Chị Sương  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
08/10 Anh Trung - Chị Thảo  (Q12) ủng hộ KTX 200,000
08/10 GĐ Ngọc - Nghi  (Q12) ủng hộ KTX 500,000
09/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/10/25 (205 phiếu) 410,000
09/10 Susu kg        20.0 10,000 200,000
09/10 Bí đỏ kg        15.0 10,000 150,000
09/10 Hành lá kg          1.0 25,000 25,000
09/10 Chuối kg 220,000
09/10 Chả cá basa tươi kg        10.0 35,640 356,400
09/10 Chả cá basa hấp kg        15.0 35,640 534,600
09/10 Thịt heo xay kg          8.0 105,000 840,000
10/10 Chị ADTB CMTX T10 500,000
10/10 Chi Minh Hai ủng hộ KTX 430,000
11/10 Co Thuan ủng hộ KTX 1,000,000
11/10 Co Nguyet ủng hộ KTX 500,000
11/10 Anh(chị) Viet Duc ủng hộ KTX 200,000
11/10 American Study ủng hộ KTX 13,000,000
11/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/10/25 (245 phiếu) 490,000
11/10 Bắp cải kg        10.0 10,000 100,000
11/10 Đu đủ xanh kg        15.0 10,000 150,000
11/10 Ớt kg          1.0 40,000 40,000
11/10 Chuối kg 100,000
14/10 Chị Doit  CMTX T10 1,000,000
14/10 GĐ Ông Nguyễn Huyền Quang ủng hộ KTX 1,000,000
14/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/10/25 (187 phiếu) 374,000
14/10 Cải ngọt kg        20.0 10,000 200,000
14/10 Rau dền kg        15.0 10,000 150,000
14/10 Ớt kg          1.0 45,000 45,000
14/10 Chuối kg 220,000
14/10 Thịt đùi heo kg        10.0 105,000 1,050,000
14/10 Phí Internet quán cơm T9/25 tháng          1.0 359,000 359,000
14/10 Phí ĐT bàn quán cơm T9/25 tháng          1.0 23,000 23,000
14/10 Tiền nước T10 tháng          1.0 907,252 907,252
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15/10 Anh Le Khac Hieu & C Nguyen Pham Quynh Huong ủng hộ KTX 1,000,000
15/10 Chị KLHuong CMTX  T10 200,000
16/10 Cụ Ông Lục Hải vân (An Giang) ủng hộ KTX 350,000
16/10 Cô Phụng Nguyên (Bình Phú) ủng hộ KTX 3,000,000
16/10 Anh Thịnh (Phạm Văn Chí) ủng hộ KTX 1,000,000
16/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/10/25 (210 phiếu) 420,000
16/10 Cà chua kg        10.0 20,000 200,000
16/10 Củ sắn kg        20.0 7,000 140,000
16/10 Bầu kg        15.0 10,000 150,000
16/10 Chuối kg 220,000
17/10 Chị Trần Thị Ngọc Diễm  (Phường Chợ Lớn) ủng hộ KTX 1,000,000
17/10 Chị Phạm Thị Kim Loan  (Phường Chợ Lớn) ủng hộ KTX 1,000,000
17/10 Chị Le Quynh Nhu ủng hộ KTX 500,000
18/10 Chị Nhi (Phường Tân Hưng - TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000
18/10 Chị Vân ủng hộ KTX 500,000
18/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/10/25 (248 phiếu) 496,000
18/10 Cà rốt kg        10.0 7,000 70,000
18/10 Khoai tây kg        10.0 16,000 160,000
18/10 Hành tây kg        10.0 13,000 130,000
18/10 Sả cây kg          2.0 13,000 26,000
18/10 Rau nêm kg          2.0 35,000 70,000
18/10 Gia vị nấu bò kho gói          8.0 10,000 80,000
18/10 Khăn giấy cây          2.0 90,000 180,000
18/10 Bao đựng canh kg          1.0 35,000 35,000
18/10 Bò thịt kg          7.0 100,000 700,000
18/10 Bánh mì ổ      350.0 2,000 700,000
18/10 Chuối kg 220,000
20/10 Chị Nguyen Thi truc Phuong ủng hộ KTX 200,000
20/10 Chị Lan Phuong ủng hộ KTX 5,000,000
20/10 Anh Huy - Duy ủng hộ KTX 3,000,000
20/10 Phí VS T10/25 tháng          1.0 268,000 268,000
20/10 Cá lóc LS cắt khúc kg        37.0 45,000 1,665,000
20/10 Phí vc cá lóc lần          1.0 30,000 30,000
21/10 Chị Nguyen Thi Thanh Lieu ủng hộ KTX 2,000,000
21/10 Bé Huệ Mẫn ủng hộ KTX 500,000
21/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/10/25 (202 phiếu) 404,000
21/10 Bầu kg        15.0 8,000 120,000
21/10 Củ sắn kg        15.0 7,000 105,000
21/10 Hành lá kg          1.0 35,000 35,000
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21/10 Chuối kg 220,000
21/10 Phí in sao kê Quý 3/25 VCB trang        17.0 3,300 56,100
22/10 Chị Tran Thi Ngoc Thuy ủng hộ KTX 200,000
22/10 Chả cá basa hấp kg        10.0 35,640 356,400
22/10 Chả cá basa tươi kg        10.0 35,640 356,400
22/10 Gạch men thùng          3.0 160,000 480,000
22/10 Bộ xả bồn rửa chén bộ          1.0 160,000 160,000
22/10 Xi măng bao          1.0 120,000 120,000
22/10 Xi măng trắng bịch          2.0 25,000 50,000
22/10 Gạch 60x60 viên          2.0 120,000 240,000
22/10 Cây inox cây          1.0 80,000 80,000
22/10 Silicon chai          2.0 40,000 80,000
22/10 Cát bao          1.0 80,000 80,000
22/10 Đóng trần,làm bồn rừa chén,kệ treo 7,500,000
22/10 Thay mới gạch bếp nấu 1,000,000
23/10 Cty mỹ phẩm Minh Phượng  (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000
23/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/10/25 (230 phiếu) 460,000
23/10 Bí xanh kg        15.0 8,000 120,000
23/10 Bắp cải kg        20.0 9,000 180,000
23/10 Tỏi kg          3.0 40,000 120,000
23/10 Hành lá kg          1.0 35,000 35,000
23/10 Chuối kg 220,000
23/10 Thịt heo xay kg        12.0 105,000 1,260,000
25/10 MTQ có số GD 148817.654676666 ủng hộ KTX 500,000
25/10 Chiị Nguyen Thi Thuy Trang  ủng hộ KTX 100,000
25/10 Lãi T10 ATM 4,198
25/10 Chị Em (Phường Chợ Lớn- TPHCM) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Chị Hà (Phường An Đông- TPHCM) ủng hộ KTX 100,000
25/10 Chị Đoàn Thảo Vy (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Anh Đỗ Minh Châu (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Anh Hứa Quang Phước (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Chị Thục Uyên (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 5,000,000
25/10 Anh Trần Đăng Khôi (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Anh Nguyễn Thiên Ân (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 500,000
25/10 Chị Lê Nguyễn Lan Chi (TT Anh ngữ American Study) ủng hộ KTX 1,000,000
25/10 Chị Tuyết Trang (Củ Chi) ủng hộ KTX 700,000
25/10 Chị Phan Bích Liên ủng hộ KTX 400,000
25/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/10/25 (264 phiếu) 528,000
25/10 Dưa leo kg        20.0 10,000 200,000
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25/10 Bầu kg        15.0 8,000 120,000
25/10 Ớt kg          1.0 50,000 50,000
25/10 Hành lá kg          1.0 35,000 35,000
25/10 Chuối kg 220,000
25/10 Chả cá basa hấp kg        15.0 35,640 534,600
26/10 Anh Thanh Tung ủng hộ KTX 1,000,000
27/10 Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX 2,000,000
28/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/10/25 (248 phiếu) 496,000
28/10 Anh Danh Q11 ủng hộ KTX 1,000,000
28/10 Củ sắn kg        20.0 9,000 180,000
28/10 Đu đủ xanh kg        15.0 10,000 150,000
28/10 Củ cải trắng kg        15.0 16,000 240,000
28/10 Chuối kg 220,000
28/10 Thịt đùi heo kg        15.0 105,000 1,575,000
29/10 Sườn non TNĐ kg        10.0 74,000 740,000
29/10 Tỏi gà kg        41.0 42,000 1,722,000
30/10 Chị Phan Thị Minh Huy ủng hộ KTX 200,000
30/10 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  (Q10) ủng hộ KTX 200,000
30/10 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/10/25 (212 phiếu) 424,000
30/10 Hành tây kg        10.0 12,000 120,000
30/10 Dưa leo kg        10.0 18,000 180,000
30/10 Giá kg          8.0 8,000 64,000
30/10 Rau răm kg          0.5 26,000 13,000
30/10 Húng cây kg          0.5 40,000 20,000
30/10 Ớt kg          1.0 55,000 55,000
30/10 Chuối kg 220,000
30/10 Bánh ướt kg        60.0 16,000 960,000
31/10 Cá ngừ bông kg        40.0 42,000 1,680,000
31/10 Chi lương kế toán T10/25 Loannguyen tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
31/10 Chi lương tháng 10/25 Lê Tuấn Tú tháng          1.0 9,000,000 9,000,000

TỔNG CỘNG 163,454,882    54,979,779        

DƯ CUỐI KỲ 4,367,657,860    
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